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Đề 1
Câu 1: ( 2.5 điểm) Tính:


a) 		

b) 


c) 			d) 

e) 			
Câu  2: ( 1.5 điểm) Giải Phương trình:


a) 		            b) 
Câu  3: ( 2.0 điểm) Cho  hàm số : y = x + 2  ( D1 ) 
a) Vẽ đường thẳng  ( D1 ) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Cho hàm số:  y =  -2x - 1 ( D2 ). 
Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng ( D1 ) và ( D2 ) bằng phép tính.

Câu  4: ( 0.5 điểm) Biết rằng áp suất nước trên bề mặt đại dương là 1 atmosphere (đơn vị đo áp suất). Khi người thợ lặn xuống sâu thì chịu áp suất của nước biển tăng lên, cứ 10m độ sâu thì áp suất nước biển tăng lên 1 atmosphere. Ở, độ sâu d (mét) thì áp suất tăng tương ứng là: với p là áp suất của nước biển và 0  d  40). Em hãy tính xem nếu người thợ lặn ở độ sâu 24m trong đại dương thì chịu tác dụng của áp suất của nước biển là bao nhiêu?
Câu  5: ( 1.0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB =3cm, AC = 4cm.
a) Tính số đo góc C.

b) Kẻ đường cao AH . Tính AH.
Câu  6: ( 0.5 điểm) Một tòa nhà trọc trời được xây dựng tại trung tâm Quận 1, TPHCM. Tòa nhà có 68 tầng (không tính 3 tầng hầm). Biết rằng, khi tòa nhà có bóng in trên mặt đât dài 47,5 mét thì cùng thời điểm đó có một cột cờ (được cắm thẳng đứng trên mặt đất) cao 12 mét có bóng in trên mặt đất dài 2,12 mét.
 Tính chiều cao của tòa nhà (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
Câu 7: ( 2.0 điểm) Cho ∆ABC nội tiếp đường tròn (O;R) đường kính AB và AC > BC. Vẽ tiếp tuyeến của đường tròn tại A và C cắt nhau tại M.
a) Chứng minh:  OD vuông góc AC tại H.
b) Giả sử : BC = R. Tính OH theo R

c) Nối B và D cắt đường tròn tại E. Chứng minh: 
HƯỚNG DẨN CHẤM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1( 2.5 đ)
	

a) = 
	0.5


	
	
b) 
	0.5


	
	
c) 
	0.25
0.25


	
	
d) 
	0.25
0.25


	
	
e) 


	


0.25

0.25

	2( 1.5 đ)
	
a) 






	


0.25
0.25
0.25



	
	

b) 


	

0.25

0.25
0,25


	3 ( 2.0 đ)
	a) Lập bảng giá trị đúng cho mỗi cặp số (x;y)
Vẽ đúng đồ thị mỗi hàm số 
	0.25 x2
0.5

	
	b) Viết phương trình hoành độ giao điểm
x + 2  = -2x – 1
 x =-1 
Thay x = -1 vào một trong hai hàm số => y = 1
Vậy giao điểm của hai đường thẳng là( x = -1; y = 1)
	

0.75


0.25

	4 (1.5đ)
	a) Tính góc C: 


	

0.25
0.25

	
	b) Tính BC, AH
Tính BC = 5 cm


	

0.25

0.25


	5 ( 0.5 đ)
	

d = 24 => p = 3,4 (atmosphere)
	

0.5



	6 ( 0.5 đ)
	Góc hợp bởi tia nắng mặt trời với mặt đất: B


			C
A

Vì góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất tại cùng một thời điểm là như nhau
Chiều cao tòa nhà: 47,5. Tan 800 = 269,4 ( m)
	

0.25




0.25

	7 ( 2.0 đ)
	[image: ]
	

	
	a) Chứng minh: OD vuông góc AC:
OC = OA ( =R)
DA = DC ( tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)
=> OD là trung trực của AC
=> OD vuông góc AC tại H

	

0.25
0.25
0.5

	
	b) Giả sử : BC = R. Tính OH theo R
OD vuông góc AC tại H
=> H là trung điểm AC
O là trung điểm  AB
=> OH là đường trung bình tam giác ABC.
=> OH = R/2
	

0.25



0.25


	
	
c) Nối B và D cắt đường tròn tại E. Chứng minh: 
DC2 = DH. DO ( HTL)
DA2 = DE. DB ( HTL)
DA = DE
=> DH.DO = DE.DB
=> hai tam giác DHE và DBO đồng dạng ( c.g.c)

=>  


	
0.25



0.25
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